
ĐVT: Nghìn đồng

STT Trường Mã QHNS
Mã 

nguồn

Mã 

chương
Loại

Mã 

NKT

Số giáo viên 

nâng lương

Tổng nhu 

cầu kinh phí

Dự toán giao 

đầu năm

Dự toán bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng cộng 117 1.213.424 283.000 930.424

1 Trường Mầm non Thịnh Long 1129435 13 822 070 071 22 256.196 49.000 207.196

2 Trường Mầm non Hải Châu 1129459 13 822 070 071 9 131.099 24.000 107.099

3 Trường Mầm non Hải Ninh 1129446 13 822 070 071 9 106.990 24.000 82.990

4 Trường Tiểu học Thịnh Long 1102679 13 822 070 072 27 235.466 55.000 180.466

5 Trường Tiểu học Hải Châu 1107987 13 822 070 072 15 148.604 24.000 124.604

6 Trường Tiểu học Hải Ninh 1107996 13 822 070 072 10 87.172 25.000 62.172

7 Trường THCS Thịnh Long 1010095 13 822 070 073 11 113.329 43.000 70.329

8 Trường THCS Hải Châu 1004621 13 822 070 073 7 63.267 21.000 42.267

9 Trường THCS Hải Ninh 1010122 13 822 070 073 7 71.301 18.000 53.301

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã)

Bổ sung kinh phí nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn cho giáo viên các trường học (Đợt 1)



ĐVT: Nghìn đồng

STT Trường Mã QHNS
Mã 

nguồn

Mã 

chương
Loại

Mã 

NKT

Số giáo viên 

nâng lương

Tổng nhu 

cầu kinh phí

Dự toán 

giao đầu 

năm

Dự toán bổ 

sung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng cộng 10 159.695      -              159.695      

1 Trường Mầm non Thịnh Long 1129435 13 822 070 071 -              

2 Trường Mầm non Hải Châu 1129459 13 822 070 071 -              

3 Trường Mầm non Hải Ninh 1129446 13 822 070 071 -              

4 Trường Tiểu học Thịnh Long 1102679 13 822 070 072 1 5.676          5.676          

5 Trường Tiểu học Hải Châu 1107987 13 822 070 072 -              

6 Trường Tiểu học Hải Ninh 1107996 13 822 070 072 7 137.670      137.670      

7 Trường THCS Thịnh Long 1010095 13 822 070 073 1 16.150        16.150        

8 Trường THCS Hải Châu 1004621 13 822 070 073 1 199             199             

9 Trường THCS Hải Ninh 1010122 13 822 070 073 -              

(Kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã)

Bổ sung kinh phí chuyển xếp lương giáo viên các trường học (Đợt 01)

PHỤ LỤC



ĐVT: Nghìn đồng

STT Trường Mã QHNS
Mã 

nguồn

Mã 

chương
Loại

Mã 

NKT
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng 105.000

Trường THCS Thịnh Long 1010095 13 822 070 073 105.000

(Kèm theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã)

Bổ sung kinh phí đảm bảo tiền lương cho giáo viên điều chuyển công tác

PHỤ LỤC


